
HỘI KHỎE TDTT SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KTCN LẦN THỨ VI 

NỘI DUNG: ĐÁ CẦU 

*Thời gian: Ngày 22, 23 tháng 3 năm 2014 

-Sáng: 7h30’ =>11h30’ 

-Chiều: 13h30’=>17h30’ 

*Địa điểm: Sân Đá Cầu trước K4 

*Cầu thi đấu: sử dụng cầu TLS (Cầu khế) 

*Luật thi đấu: sử dụng luật thi đấu hiện hành 

*Chú ý: Khi đi các VĐV nhớ mang theo thẻ SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn nam 

  ng      ng 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cường         

(KT ôtô) 

Trần Khương Duy 

(KTCN) 

Phạm Văn Trưởng 

(Điện Tử) 

Khiếu Đình Thượng 

(SPKT) 

Giáp Văn Thiều   

(Cơ khí) 

Phan Văn Đức  

(Điện tử) 

Vũ Ngọc Nam  

(Điện tử) 

Lê Minh Hiếu     

(Cơ bản) 



Đơn nam 

  ng A:   ng 2   hon  a ng ời nhất   ng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn nam  

  ng      ng 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thân Văn Kiên         

(XD & MT) 

Thân Văn Vĩ 

(SPKT) 

Nguyễn Mạnh Tùng 

(XD & MT) 

Phạm Đình Nghĩa 

(SPKT) 

Đặng Văn Tú        

(Cơ khí) 

Vũ Đức Tiến    

(Quốc tế) 

Nguyễn Viết Hưng  

(Quốc tế) 

Dương Văn Tuấn     

(SPKT) 



Đơn nam 

  ng      ng 2   hon  a ng ời nhất   ng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn nam 

  ng      ng 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Văn Hưng         

(Điện) 

Đỗ Văn Ứng         

(Cơ bản) 

Phùng Đức Đạt 

(Điện Tử) 

Tạ Văn Nghiệp 

(SPKT) 

Nguyễn Văn Mạnh   

(KTCN) 

Nguyễn Văn Phương  

(Quốc tế) 

Nguyễn Ngọc Dũng  

(Cơ khí) 

Ngọ Công Duy     

(SPKT) 



Đơn nam 

  ng      ng 2   hon  a ng ời nhất   ng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn nam 

 hung   t   

Nhất   ng   – Nhất   ng   – Nhất   ng   đá v ng t  n 

 h n nhất - nh  - ba. 

 

 

  ận 1                                     

....................................... 

         ận 2                                     

          ........................................ 

         ận 3                                     

  .......................................... 

 

 

 

Nhất                                                     

Nh                                                   .... 

Ba:.......................................................  

 

 

 

 

 



Đơn nữ  đá  o i t    ti p  h n nhất – nh  - ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vũ Thị Thanh 

(SPKT) 

Dương Thị Thảo 

(KTCN) 

Nguyễn Thị Huyền 

(SPKT) 

Trần Thị Quyên 

(Điện tử) 

Nguyễn Thị Lan 

Anh (KTCN) 

Ngô Thị Ngọc Hải 

(Cơ khí) 

Nguyễn Thị Giang 

(XD & MT) 

Nguyễn Thị Thảo 

Lan (Điện tử) 



Đôi nam  

(v ng 1 đá  o i t    ti p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tùng – Thân Văn Kiên      

(XD & MT) 

Hà Văn Quý – Nguyễn Văn Kiên                

(LLCT) 

Nguyễn Văn Cường – La Văn Hưng            

(Điện) 

Hà Văn Tùng – Nguyễn Ngọc Dũng                 

(Cơ khí) 

Nguyễn Viết Hưng – Nguyễn Văn Phương 

(KTCN) 

Lê Đại Nghĩa – Nguyễn Đức Văn                 

(LLCT) 

Giáp Văn Thiều – Đặng Văn Tú                  

(Cơ khí) 

Phạm Văn Trưởng – Đỗ Văn Mạnh      

(Liên quân) 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Ứng – Lê Minh Hiếu                    

(Cơ bản) 

Vũ Ngọc Nam- Phùng Đức Đạt                    

(Điện tử) 

Ngô Đức Hiệp – Trương Đình Tiến                    

(Cơ bản) 

Nguyễn Khánh Thắng – Nguyễn Thành Tú                    

(Điện) 

Nguyễn Đức Huỳnh – Vũ Hữu Năm                    

(Cơ bản) 

Phan Thanh Hưng – Dương Thanh Hải                    

(Điện) 



Đôi nam 

 hung   t   

 

 

 

 

 

 

  anh gi i  a  

 

 

 

 

 

 

 Nhất:                                                                         

 Nhì:                                                                           

 Ba:........................................................................... 

 

 

 

 



Đôi nam nữ  

  ng 1   o i t    ti p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vào th ng 

 

  

  ng 2: đá v ng tr n chọn nhất – nhì – ba. 

 Nhất:                                                          

 Nhì:                                                            

 Ba:............................................................ 

 

 

La Văn Hưng – Dương Thị Thảo        

(Liên quân) 

Vũ Ngọc Nam – Nguyễn Thị Thảo Lan 

(Điện tử) 

Nguyễn Viết Hưng – Nguyễn Thị Lan Anh 

(Liên quân) 

Thân Văn Kiên – Nguyễn Thị Giang      

(XD & MT) 

Vũ Thị Thanh – Dương Văn Tuấn  

(SPKT) 


